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15 Đồng Văn Lưu Hai Sáng 15-09-2025 17-11-2025 1 4 4 A.208

60 Đồng Văn Lưu Ba Chiều 16-09-2025 11-11-2025 7 10 4 A.308

30 Phạm Nguyễn Phúc Toàn Hai Chiều 15-09-2025 10-11-2025 7 11 5 A.208

60 Phạm Nguyễn Phúc Toàn Ba Sáng 16-09-2025 11-11-2025 1 5 5 A.308

5 Phạm Nguyễn Phúc Toàn

30 Năm Sáng 18-09-2025 06-11-2025 1 4 4

30 Sáu Sáng 19-09-2025 31-10-2025 1 4 4
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15
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THỜI KHÓA BIỂU 

HỆ CAO ĐẲNG_NĂM HỌC: 2025-2026_HK1_CD25. Đợt 4

(Thực hiện từ 15/9/2025 – 20/11/2025)

Họ tên giảng viên

1 MĐ501001 Tin học 3
501_TH_HK1_25.26_C

D25CT6
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2 MĐ501209 Cơ sở lập trình 4
501_CSLT_HK1_25.26_

CD25CT6

Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

4 MH502001 Giáo dục thể chất 2
502_GDTC_HK1_25.26

_CD25.N5
Trần Thị Kim Anh Trệt B

5 MH502143 Kỹ năng mềm 1 2
502_KNM1_HK1_25.26

_CD25.N5
Lư Quốc Tuấn Tư Chiều 17-09-2025 12-11-2025 7 11 5 A.302


